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	Câu hỏi
	Đề cương

	Câu 1: 

 Trình bày vị trí, chức năng các bộ phận cấu thành và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị và hệ thống chính trị cơ sở của nước ta hiện nay.

	- Khái niệm hệ thống chính trị là: Tổng hợp các lực lượng chính trị bao gồm Đảng cộng sản, Nhà nước, các tổ chức chính tri-xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định, nhằm mục đích bảo đảm quyền lực chính trị thuộc về nhân dân và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Bộ phận cấu thành hệ thống chính trị của Nhà nước ta
Các bộ phận cấu thành hệ thống chính trị, bao gồm 3 bộ phận:
+ Đảng CSVN là hạt nhân lãnh đạo hệ thống chính trị bằng việc đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, được thể hiện trong NQ đại hội 11)

+ Nhà nước: là trung tâm, là trụ cột trong hệ thống chính trị bởi vì nhà nước là chủ thể của các quan hệ pháp luật, chủ sở hữu đất đai, tài nguyên thiên nhiên

+ Mặt trận Tổ quốc  và các tổ chức xã hội khác…. Là người thực hiện các chủ trương, chính sách, cụ thể hóa bằng các quy luật pháp luật ban hành

- ở nước ta hiện nay, giai cấp công nhân và nhân dân lao động đang là chủ thể chân chính của quyền lực. Vì vậy, hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng là công cụ thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. Hệ thống chính trị của nước ta gồm nhiều tổ chức, mỗi tổ chức có vị trí, vai trò khác nhau do chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, nhưng cùng tác động vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo quyền lực của nhân dân.
a. Đảng Cộng sản Việt Nam:
Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Đảng là một bộ phận của hệ thống chính trị nhưng lại là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị. Vai trò lãnh đạo của Đảng thể hiện trên những nội dung chủ yếu sau:
Đảng đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối, chiến lược, những quan điểm, chủ trương phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời Đảng là người lãnh đạo và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước và các đoàn thể quần chúng. Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng được Nhà nước tiếp nhận, thể chế hoá cụ thể bằng pháp luật và những chủ trương, chính sách, kế hoạch, chương trình cụ thể. Vì vậy, Đảng luôn quan tâm đến việc xây dựng Nhà nước và bộ máy của Nhà nước, đồng thời kiểm tra việc Nhà nước thực hiện các Nghị quyết của Đảng.
Đảng lãnh đạo xã hội thông qua hệ thống tổ chức Đảng các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng lãnh đạo công tác cán bộ bằng việc xác định đường lối, chính sách cán bộ, lựa chọn, bố trí, giới thiệu cán bộ có đủ tiêu chuẩn vào các cơ quan lãnh đạo của Nhà nước và các đoàn thể quần chúng và các tổ chức chính trị - xã hội.
Ngoài ra, Đảng lãnh đạo bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và nêu gương, làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ...
b. Nhà nước:
Nhà nước là trụ cột của hệ thống chính trị ở nước ta, là công cụ tổ chức thực hiện ý chí và quyền lực của nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân để quản lý toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội. Đó chính là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Mặt khác, Nhà nước chịu sự lãnh đạo của giai cấp công nhân, thực hiện đường lối chính trị của Đảng. Đảng lãnh đạo Nhà nước thực hiện và đảm bảo đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân.
Như vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa là cơ quan quyền lực, vừa là bộ máy chính trị, hành chính, vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hoá, xã hội của nhân dân. Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.
Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập ra Hiến pháp và luật pháp (lập hiến và lập pháp). Quốc hội quyết định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân.
Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao với toàn bộ hoạt động của Nhà nước.
Với ý nghĩa đó, Quốc hội được gọi là cơ quan lập pháp. Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chính phủ thống nhất quản lý việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại của Nhà nước. Chính phủ là cơ quan chấp hành, chịu trách nhiệm trước Quốc hội và phải báo cáo công tác với Quốc hội. Trên ý nghĩa đó, Chính phủ được gọi là cơ quan hành pháp.
Cơ quan tư pháp gồm: Toà án, Viện kiểm sát và các cơ quan điều tra. Đây là những cơ quan được lập ra trong hệ thống tổ chức Nhà nước để xử lý những tổ chức và cá nhân vi phạm pháp luật, đảm bảo việc thực thi pháp luật một cách nghiêm minh, chính xác.
Toà án các cấp là cơ quan nhân danh Nhà nước, thể hiện thái độ và ý chí của Nhà nước trước các vụ án thông qua hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Toà án là cơ quan duy nhất có quyền áp dụng chế tài hình sự, không ai bị coi là có tội và phải chịu hình phạt khi chưa có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật.
Để đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, đảm bảo việc xét xử đúng người đúng tội, Viện kiểm sát nhân dân được tổ chức thành hệ thống, tập trung thống nhất và độc lập thực hiện thẩm quyền của mình đối với các cơ quan khác của Nhà nước. Thực hiện các quyền khởi tố, kiểm sát các hoạt động điều tra, truy tố...Với ý nghĩa đó, các tổ chức Toà án, Viện kiểm sát được gọi là cơ quan tư pháp.
Nhà nước thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật, đồng thời coi trọng giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Vì vậy, cần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
c. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội...
Đây là những tổ chức chính trị-xã hội hợp pháp được tổ chức để tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản đại diện cho lợi ích của nhân dân, tham gia vào hệ thống chính trị, tuỳ theo tính chất, tôn chỉ, mục đích của mình nhằm bảo vệ quyền lợi dân chủ của nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ đất nước; phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm công dân của các hội viên, đoàn viên, giữ gìn kỷ cương phép nước, thúc đẩy công cuộc đổi mới, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng; phát huy khả năng tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; thực hiện giám sát của nhân dân với cán bộ, công chức và giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.
Các tổ chức chính trị - xã hội của nhân dân có nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng, động viên và phát huy tính tích cực xã hội của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; chăm lo bảo vệ lợi ích chính đáng và hợp pháp của nhân dân; tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, giữ vững và tăng cường mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện và thúc đẩy quá trình dân chủ hoá và đổi mới xã hội, thực hiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
Hệ thống chính trị ở nước ta được tổ chức theo một hệ thống từ Trung ương đến cơ sở. Cơ sở phân cấp theo quản lý hành chính gồm có xã, phường, thị trấn. Hệ thống chính trị ở cơ sở bao gồm: Tổ chức cơ sở Đảng, Hội đồng Nhân dân xã, phường; Uỷ ban Nhân dân xã, phường; Mặt trận Tổ quốc xã, phường và các tổ chức chính trị-xã hội khác như: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh xã, phường, thị trấn… Tất cả các tổ chức trên đều có vị trí, vai trò và nhiệm vụ được quy định trong Luật Tổ chức của hệ thống chính trị ở nước ta.
Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả năng phát triển kinh tế-xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư.Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cấp cơ sở là cấp gần dân nhất, có điều kiện thuận lợi nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân phản ánh lên cấp trên để đề ra đường lối, chủ trương, chính sách đúng đắn và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống; trực tiếp thực hiện các quyền lực, lợi ích của nhân dân thông qua các việc làm thường xuyên ở cơ sở, chi phối mạnh mẽ đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của cộng đồng dân cư trên địa bàn.
Trongnhữngnămqua,hệthốngchínhtrịởcơsởđãcónhữngđóng góp không nhỏ vào việc giữ vững ổn định chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Tuy nhiên, hệ thống chính trị ở cơ sở cũng đang còn nhiều bất cập, chưa phát huy được vai trò, chức năng, hiệu lực và hiệu quả của mình, chưa đáp ứng những yêu cầu trong giai đoạn mới.
Cụ thể, có những nơi tổ chức Đảng hoạt động làm thay chính quyền Nhà nước, lấn át chức năng quản lý của chính quyền hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của mình đối với Nhà nước. Hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính, chính quyền nhà nước hoạt động mang nặng tính mệnh lệnh, chưa mang tính “phục vụ nhân dân”. 
Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, đề ra một số chính sách chưa phù hợp với thực tế ở cơ sở, không phù hợp lòng dân dẫn đến không được thực hiện triệt để trong cuộc sống, chưa nắm được tâm tư nguyện vọng của các thành viên, thể hiện được lợi ích của thành viên, hoạt động phản biện xã hội chưa hiệu quả. Không ít cán bộ công chức trong hệ thống chính trị cơ sở trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ còn thấp, vẫn còn biểu hiện tiêu cực, quan liêu hách dịch, cửa quyền, nhũng nhiễu nhân dân, xem thường pháp luật, không thực hiện vì lợi ích của nhân dân, xa dân…đã và đang làm giảm lòng tin của nhân dân dẫn đến những hậu quả xấu về chính trị, xã hội.
Nhằm khắc phục những hạn chế, vấn đề cấp bách là cần đổi mới phương thức hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo quyền lực của nhân dân. Trước hết, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở cần nhận thức và thực hiện đúng phương thức hoạt động của tổ chức mình, cơ chế hoạt động của các tổ chức trong hệ thống. 
Cụ thể, tổ chức Đảng ở cơ sở khi đề ra đường lối, chủ trương, chính sách, nghị quyết phải phù hợp với thực trạng của địa phương, phù hợp với ý chí và lợi ích của nhân dân. Cần đánh giá một cách khách quan, khoa học và toàn diện điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, những thuận lợi và khó khăn của địa phương từ đó đề ra các chỉ tiêu phát triển phù hợp, tránh tình trạng “chạy theo” địa phương khác.
Những chủ trương, nghị quyết quan trọng của tổ chức Đảng phải lấy ý kiến của nhân dân để đường lối của Đảng thực sự là “ý Đảng lòng dân”. Làm tốt điều này thì khi thực hiện đường lối của Đảng cũng chính là thực hiện tâm tư nguyện vọng của nhân dân nên đường lối đó dễ đi vào cuộc sống. Mặt khác, tổ chức Đảng ở cơ sở cũng cần phải quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là quy hoạch, tạo nguồn cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 
Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị như giới thiệu cán bộ cho tổ chức Đảng, chính quyền Nhà nước, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghị quyết, quyết định của chính quyền nhà nước; giám sát phản biện những hoạt động của tổ chức Đảng, chính quyền nhà nước, của cán bộ công chức theo quy định của pháp luật, còn phải chú ý gần gũi với các thành viên của tổ chức, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của họ, từ đó đề ra kế hoạch hoạt động đáp ứng lợi ích của các thành viên. 
Chú trọng cách thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là tập hợp, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ xã hội, không phải hoạt động theo kiểu “mệnh lệnh hành chính”. Như vậy, đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở nhằm đảm bảo quyền lực của nhân dân, từng bước thực hiện cải cách hành chính, góp phần thực hiện thành công CNH, HĐH.
Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, cần tập trung giải quyết mấy vấn đề cơ bản và bức xúc sau đây:
Một là, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời xây dựng mối quan hệ đoàn kết, phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng vào phục vụ dân, sát với dân, được dân tin cậy.
Hai là, thực hành dân chủ thực sự trong nội bộ các tổ chức của hệ thống chính trị ở cơ sở theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên cơ sở thực hiện quyền dân chủ trực tiếp, phát huy quyền làm chủ đại diện, quy định cụ thể việc thực hiện quyền của dân giám sát tổ chức và cán bộ ở cơ sở và kịp thời thay thế người không đủ tín nhiệm. Phát huy dân chủ phải đi liền với củng cố và nâng cao kỷ luật, kỷ cương theo pháp luật.
Ba là, xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có năng lực tổ chức và vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tâm, thạo việc, tận tuỵ với dân, biết phát huy sức dân, không tham nhũng, không ức hiếp dân; trẻ hoá đội ngũ, chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở.
Trước yêu cầu mới ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cùng với đổi mới nền kinh tế, từng bước đổi mới kiện toàn hệ thống chính trị là đòi hỏi khách quan, yêu cầu cấp bách.

	Câu 2: 

 Phân tích khái niệm, đặc điểm Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam và những phương hướng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới hiện nay. Đề xuất giải pháp góp phần thực hiện quyền lực  của nhân dân.
	 Khái niệm Nhà nước: là tổ chức đặc biệt chuyên làm nhiệm vụ cưỡng chế và thực thi chức năng quản lý xã hội nhằm thể hiện và bảo vệ trước hết lợi ích của giai cấp thống trị trong xã hội có giai cấp đối kháng, đồng thời bảo đảm quyền lợi của các giai cấp khác trong chừng mực thống nhất với lợi ích của giai cấp thống trị. Nhà nước pháp quyền là một nhà nước quản lý kinh tế - xã hội bằng pháp luật và nhà nước hoạt động tuân theo pháp luật. Nhà nước pháp quyền là nhà nước phục tùng pháp luật mà chủ thể phục tùng pháp luật trước hết là các cơ quan nhà nước và công chức nhà nước.

Đặc trưng:

· Là NN thực sự của dân, do dân, vì dân; bảo đảm tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

· Là NN tổ chức, hoạt động theo nguyên tắc quyền lực NN là thống nhất, nhưng có sự phạn công và phối hợp giữa các cơ quan NN trong quá trình thực hiện quyền lực NN về mặt lập pháp, hành pháp và tư pháp

· Là NN được tổ chức, hoạt động hiến pháp và pháp luật, đảm báo tính tối cao của hiến pháp và luật trong đời sống xã hội.

· Là NN tôn trọng, thực hiện và bảo vệ quyền con ngườ, tất cả vì hạnh phúc con người; bảo đảm trách nhiệm giữa NN và công nhân, thực hành dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

· Là NN do ĐCSVN lãnh đạo, đồng thời bảo đảm sự giám sát của nhân dân, sự giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN và các tổ chức thành viên của mặt trận.

· Là NN thực hiện đường lối hòa bình, hữu nghị với nhân dân các dân tộc và các NN trên thế giới trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau và cùng có lợi; đồng thời tôn trọng và cam kết thực hiện các công ước, hiệp ước quốc tế đã tham gia ký kết, phê chuẩn.

 Phương hướng xây dựng NN pháp quyền ở Việt Nam hiện nay:

· Phát huy dân chủ

· Hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật

· Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của quốc hội

· Đẩy mạnh cải cách nền hành chính NN

· Tiếp tục cải cách tư pháp

· Xây dựng động ngũ CBCC có đủ năng lực phẩm chất đáp ứng nhu cầu xây dựng NN pháp quyền VN

· Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng

· Đổi mới tăng cường sự lãnh đạo của NN

Đề xuất giài pháp góp phần thực hiện quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân

· Trao toàn quyền cho quốc hội trong việc giám sát và đề cử, cách chức các quan chức cấp cao

· Trao cho cơ quan tư pháp nhiều quyền hạn và sự độc lập trong mọi hoạt động và đặt các cơ quan tư pháp dưới sự giám sát và quản lý của quốc hội, để tránh sự thao túng, chi phối chuyên quyền của cơ quan hành pháp

· Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ công chức đảm bảo nâng cao trình độ lý luận chuyên môn nghiệp vụ bản lĩnh chính trị thành thạo kỹ năng quản lý đều hành rèn luyện đạo đức phẩm chất cán bộ

· Đổi mới cơ chế đánh giá tuyển dụng cán bộ công chức đảm bảo dân chủ công khai khách quan và khoa học

· Chỉnh đốn, đổi mới Đảng, xây dựng Đảng xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực trí tuệ và uy tín làm tròn trọng trách của lực lượng lãnh đạo NN và xã hội.

· Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với NN…

  

	Câu 3:

Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước ta theo Hiến pháp 1992, đã sửa đổi năm 2001 (trong đó dùng -> chỉ mối quan hệ hình thành, dùng ---> chỉ quan hệ lãnh đạo, kiểm tra, giám sát) và chỉ rõ mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước đó.
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	b/ khác nhau :


Chính phủ
Uỷ ban nhân dân
- Là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất cả nước.

- Là cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương.

- Là cơ quan chấp hành của Quốc hội.

- Là cơ quan chấp hành của HĐND cùng cấp.

- Là cơ quan quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi cả nước.

- Là cơ quan quản lí hành chính Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên phạm vi ở địa phương.

- Đứng đầu là Thủ tướng chính phủ.

- Đứng đầu là chủ tịch UBND.

- Thủ tướng do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

- Chủ tịch UBND do HĐND cùng cấp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

- Chính phủ ban hành nghị quyết, nghị định.

- UBND ban hành quyết định, chỉ thị.
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